Tiết 23                BÀI 11 : LUYỆN TẬP SỬ DỤNG PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

Thời gian thực hiện: 01 tiết
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính

- Tạo được bảng tính để giải quyết một vài công việc cụ thể, đơn giản, thiết thực

2. Năng lực: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất: Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên - Chuẩn bị bài giảng, máy chiếu, máy chiếu vật thể. 
2. Học sinh - Sách giáo khoa, vở ghi - Kiến thức đã học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
- Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho học sinh

- Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi

- Sản phẩm: Từ yêu cầu Hs vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra 
- Tổ chức thực hiện: GV giới thiệu và dẫn dắt vào bài

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI( Không có)
3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiệm vụ nhóm cần làm 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	Nhiệm vụ: 

- Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm 3 đến 4 học sinh thực hiện một bài tập

- Cả nhóm cần tìm hiểu mô tả nhiệm vụ và yêu cầu của bài tập, sau đó sẽ cùng nhau thực hiện và báo cáo kết quả ở 1 tiết học.

- Kết quả của mỗi bài tập nhóm đều gồm 2 tệp:

+ Tệp 1 chứa trang tính thể hiện nội dung theo yêu cầu, đây là sản phẩm của bài tập. Các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm được nêu trong Hình 1.
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SGK Tin hoc 7 Canh Die...

Dudi day 1d mdt s bai tap lam theo nhom. MBi nhom (tir 3 dén 4 hoc sinh) thue
hién mot bai tap. Ca nhom cin tim hiéu md ta nhiém vu v yéu chu cia bai tap. sau
0 5¢ ciing nhau thue hién va bio cdo két qua o 1 tiét hoe. Két qua cia mi b tap
nhom déu gom 2 1ép:

Tép thit nhdt chira trang tinh thé hién ndi dung theo yéu cdu, day 14 sin phim cia

bl tap. Céc tiéu chudn dinh gid san phim duoc néu trong Hinh I
~ T¢p thit hai chita bio cio cia nhom. duoe chuin bj bing phin mém soan thao
viin ban hoic phin mém trinh chiéu. ndi dung cua bio cio tra 1oi cho cic ciu hoi o
Hinh 2

e oai | Nnime ngi dung trong bio cio
inh hinh thuye hign nhiém vy
&3 / ‘\ B cita nham

1) San phim thé hién diy da cic thong tin

theo yéu ciu cia nhim vi.
2) Trang tinh ¢6 tiéu d&, céc cdt (hofc hang)
i ligu déu co tiéu dé

3) Cic cit 56 liéu duge dinh dang hop 1i

4) Trang tinh c6 nhing di liéw duge tinh
toin bing cing thie (theo yéu ciu cu the
néu & timg nhigm vu)

) Trang tinh duge trinh biy dep. cc thong
tin quan trong noi bit.

Hinh 1. Tiéu chudn danh gid.

i 1. Bang diém tong két Hoe ki [

+ Nhim da ding nhimg chitc nang
(hay cong cu) nio cia phin mém
bang tinh?

+ Kho khan nhit cia nhom khi lim
bai tdp 1a gi? Nhom da lam thé nao
dé vuot qua kho khin do”

+ Thich diéu gi & sin phim cia
nhom vi mudn Jam gi dé san phim
46 trd nén tt hon?

Hinh 2. Ngi dung bao cdo

Hay tao bang tinh dé nhap dit liéu va tinh diém téng két Hoe ki T cia mot t6 (hotc
nhom em). Bing diém tong két c6 két qua (bing diém) cua tit ca cic mdn hoc
Hinh 3 sau diy minh hoa mt miu Bang diém tong két Hoc ki 1

Chity;

— Dt lién & céc hine Piém cao nhdt. Pizm thin nhdt Piém trune binh céno ciia 16
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+ Tệp 2 chứa báo cáo của nhóm, được chuẩn bị bằng phần mềm soạn thảo văn bản hoặc phần mềm trình chiếu, nội dung của báo cáo trả lời cho các câu hỏi ở Hình 2.
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	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: Tổ chức giao nhiệm vụ cho học sinh thực hành

HS: tiếp thu yêu cầu của giáo viên

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌  ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ‌
 +‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ 

‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ 1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 


Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung các bài tập

- Mục Tiêu: Nắm được nhiệm vụ cần làm và luyện tập thành thạo

-  Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV

-  Sản phẩm:  Hs hoàn thành tìm hiều kiến thức

-  Tổ chức thực hiện: 
	Sản phẩm dự kiến
	Hoạt động của GV và HS

	Bài 1. Bảng điểm tổng kết Học kì I

Hãy tạo bảng tính để nhập dữ liệu và tính điểm tổng kết Học kì I của một tổ (hoặc nhóm em). Bảng điểm tổng kết có kết quả (bằng điểm) của tất cả các môn học.

Chú ý: 

- Dữ liệu ở các hàng Điểm cao nhất, Điểm thấp nhất, Điểm trung bình cộng của tổ phải được tính tự động

- Tùy ý trình bày để được trang tính đẹp và nổi bật

Minh họa

Bài 2. Bảng số liệu xuất khẩu gạo của Việt Nam

Hãy tạo bảng tính để nhập dữ liệu về xuất khẩu gạo của Việt Nam trong hai năm liên tiếp gần nhất và thực hiện một số thống kê. Việt Nam xuất khẩu gạo sang nhiều nước, tuy nhiên bảng này chỉ theo dõi tình hình xuất khẩu sang 10 nước mà Việt Nam đạt được lượng xuất khẩu lớn nhất ở năm đầu tiên trong hai năm được thống kê vào bảng. Với mỗi nước, dữ liệu nhập vào bảng tính gồm số lượng gạo xuất khẩu sang nước đó ở mỗi năm (đơn vị nghìn tấn) và tổng giá trị của lượng xuất khẩu (đơn vị USD).

Minh họa

- Sau khi nhập dữ liệu cần thực hiện:

+ Thêm các cột để thống kê tổng số lượng gạo xuất khẩu và tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang mỗi nước trong hai năm đó

+ Thêm hai hàng cuối bảng để thể hiện dữ liệu thống kê tổng số lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang 10 nước và số lượng xuất khẩu nhiều nhất sang một nước

Chú ý:

- Có thể tham khảo tại địa chỉ https://vinanet.vn

- Tùy ý trình bày để trang tính đẹp và nổi bật

Bài 3. Bảng thông tin về các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hãy tạo bảng tính gồm STT, Quốc gia, Thủ đô, Ngày Quốc Khánh, Diện tích, Dân số. Dựa trên dữ liệu đã nhập vào, hãy thực hiện một số thống kê. Mật độ dân số (người/km2). Tổng diện tích và tổng dân số của khối ASEAN. Mật độ dân cư cao nhất, thấp nhất.

Chú ý:

- Tìm trang thông tin mới nhất về các nước Đông Nam Á

- Thêm các hàng để chứa dữ liệu về mật độ dân cư cao nhất, thấp nhất

- Các dữ liệu thống kê phải được tính tự động dựa trên những dữ liệu nập vào ban đầu (bằng công thức, bằng hàm)

- Tùy ý trình bày để được trang tính đẹp và nổi bật
	*‌ ‌Bước‌ ‌1:‌ ‌Chuyển‌ ‌giao‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌

GV: Tổ chức giao nhiệm vụ cho học sinh thực hành

HS: thực hành trên máy

*‌ ‌Bước‌ ‌2:‌ ‌Thực‌ ‌hiện‌ ‌nhiệm‌ ‌vụ:‌ ‌ ‌
 ‌+‌ ‌HS:‌ ‌Suy‌ ‌nghĩ,‌ ‌tham‌ ‌khảo‌ ‌sgk‌ ‌trả‌ ‌lời‌ ‌câu‌ ‌hỏi‌ ‌

+‌ ‌GV:‌ ‌quan‌ ‌sát‌ ‌và‌ ‌trợ‌ ‌giúp‌ ‌các‌ ‌cặp.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌3:‌ ‌Báo‌ ‌cáo,‌ ‌thảo‌ ‌luận:‌ ‌ ‌
+‌ ‌HS:‌ ‌Lắng‌ ‌nghe,‌ ‌ghi‌ ‌chú,‌ ‌một‌ ‌HS‌ ‌phát‌ ‌biểu‌ ‌lại‌ ‌các‌ ‌tính‌ ‌chất.‌ ‌ ‌
+‌ ‌Các‌ ‌nhóm‌ ‌nhận‌ ‌xét,‌ ‌bổ‌ ‌sung‌ ‌cho‌ ‌nhau.‌ ‌ ‌
*‌ ‌Bước‌ ‌4:‌ ‌Kết‌ ‌luận,‌ ‌nhận‌ ‌định:‌ 

‌‌GV‌ ‌chính‌ ‌xác‌ ‌hóa‌ ‌và‌ ‌gọi‌ 1‌ ‌học‌ ‌sinh‌ ‌nhắc‌ ‌lại‌ ‌kiến‌ ‌thức‌ ‌ 
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1 Téng cong 4,503,064] 661,911,038
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3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học.

b. Nội dung: HS đọc SGK làm các bài tập.

c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.

d. Tổ chức thực hiện: 

Gv Cho HS nhắc lại KT:

Hs: Nhắc lại các vấn đề đã học

4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức vừa học quyết các vấn đề học tập và thực tiễn.

b. Nội dung:.

c. Sản phẩm: HS vận dụng các kiến thức vào giải quyết các nhiệm vụ đặt ra.

d. Tổ chức thực hiện:
Gv đưa câu hỏi về nhà: 

5. Hướng dẫn học sinh tự học:

- Hướng dẫn học bài cũ: 
- Hướng dẫn chuẩn bị bài mới:
